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BÁO CÁO 

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản,                                              

phát hành xuất bản phẩm 06 tháng đầu năm 2023                          

 

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật 

Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (Nghị định số 195), 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC XUẤT BẢN, 

PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, 

giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh. 

- Công tác quản lý nhà nước về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm đi vào nề 

nếp. Nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện các văn 

bản quản lý nhà nước về xuất bản, phát hành xuất được nâng lên. 

- Tỉnh nhỏ, lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn ít phức tạp. 

2. Khó khăn  

- Lực lượng cán bộ quản lý phần lớn là kiêm nhiệm, thiếu về số lượng, trình 

độ chuyên môn về công tác xuất bản còn hạn chế. 

- Chưa có đơn vị phát hành chuyên trách, phát hành chủ yếu thông qua các 

cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

TRONG CÁC LĨNH VỰC XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động 

xuất bản, phát hành, sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

Luật Xuất bản 2012; Nghị định số 195; Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
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04/10/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị 

định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất 

bản; Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất 

bản và Nghị định số 195; không để những xuất bản phẩm xa rời tôn chỉ mục đích, 

sai lệch nội dung. Sở chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các cơ sở 

phát hành thực hiện đăng ký hoạt động đảm bảo đủ các điều kiện phát hành xuất 

bản phẩm. Bên cạnh đó, sở tuyên truyền để các đơn vị, hộ kinh doanh nghiêm 

chỉnh chấp hành việc kinh doanh xuất bản phẩm theo pháp luật, thường xuyên 

phổ biến kiến thức pháp luật về phát hành đến các tổ chức kinh doanh và người 

dân để quản lý chặt chẽ các loại xuất bản phẩm, giúp cho người tiêu dùng có được 

những xuất bản phẩm có tính giáo dục, thẩm mỹ.  

Tổ chức tuyên truyền lồng ghép các văn bản về lĩnh vực xuất bản, phát hành 

trong các hội nghị của ngành thông tin và truyền thông. 

2. Công tác giải quyết thủ tục hành chính 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: số 20/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Thông tin 

và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 181/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 

về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và 

Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam.  

Công tác giải quyết TTHC được thực hiện nghiêm túc, theo hướng đơn giản 

hóa các TTHC, giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, tuân thủ các quy định của Nhà 

nước. Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết các TTHC lĩnh vực xuất bản, phát 

hành đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân kịp thời và 

đảm bảo chất lượng; kiểm duyệt kỹ nội dung các tài liệu, phục vụ có hiệu quả 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các TTHC lĩnh vực 

thông tin và truyền thông. Tiếp tục cung cấp, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến 

một phần và toàn trình phục vụ người dân và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả dịch 

vụ công trực tuyến một phần và toàn trình đã cung cấp. Đẩy mạnh triển khai việc 

thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến. 
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 06 tháng đầu năm 2023, sở đã hướng dẫn làm thủ tục và cấp phép theo đúng 

quy định: 01 Giấy phép hoạt động in; 01 giấy xác nhận đăng ký hoạt động in; 02 

giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in; 05 giấy phép nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh doanh; 21giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh; 09 giấy phép xuất bản bản tin. Trực tiếp nhận, đọc những xuất bản phẩm 

lưu chiểu do sở cấp phép, thực hiện tốt việc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu, 

đôn đốc nộp lưu chiểu theo quy định.   

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản 

phẩm đã được sở quan tâm đẩy mạnh. 06 tháng đầu năm 2023, tiến hành 01 cuộc 

kiểm tra lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm đối với 04 công ty in, 17 cơ sở in, 

01 công ty phát hành, 07 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Xử phạt vi phạm hành 

chính 01 công ty in số tiền 4.000.000 đồng về hành vi giao kết hợp đồng in giữa cơ 

quan được cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh với cơ sở in thể 

hiện vượt quá số lượng in xuất bản phẩm so với giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh.  

4. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc quản lý nhà 

nước về hoạt động xuất bản   

Sở thường xuyên phối hợp tốt với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Hà Nam trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua đường bưu 

chính; các nhà sách, cửa hàng phát hành xuất bản phẩm. Qua các đợt khảo sát, 

thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chấp hành 

đúng quy định của Nhà nước, các xuất bản phẩm bầy bán đều có tem, nhãn, có 

giấy phép xuất bản. 

Việc xuất bản lịch sử đảng bộ các địa phương đã có sự phối hợp, hỗ trợ của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm duyệt nội dung. 

Việc quản lý các cơ sở phát hành đã có sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của 

phòng văn hoá và thông tin các huyện, thị xã, thành phố.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 06 THÁNG CUỐI 

NĂM 2023 

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước trong hoạt động 

xuất bản để các đơn vị hiểu rõ các quy định về xuất bản, không xuất bản sách có 

nội dung vi phạm pháp luật, đặc biệt không vi phạm bản quyền sách. 

Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá 

trình thực hiện các thủ tục hành chính về xuất bản, phát hành; giải quyết thủ tục 
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hành chính được thực hiện nghiêm túc, theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính, giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, tuân thủ các quy định của Nhà nước.  

Tiếp tục chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo thẩm 

quyền những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật Xuất bản 2012.  

Tích cực phối hợp kiểm tra theo đề nghị của các cơ quan thuộc Bộ Thông tin 

và Truyền thông đối với việc rà soát, thu hồi các xuất bản phẩm vi phạm. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về công 

tác xuất bản tại các tỉnh, thành phố; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các loại sách, 

báo cho Thư viện tỉnh và các điểm bưu điện văn hóa xã của tỉnh Hà Nam. 

(Có biểu tổng hợp số liệu về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Xuất bản, In và Phát hành; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 



BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU  

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-STTTT  ngày      tháng 7 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

  

STT Tên mục Đơn vị tính Số lượng 

So với cùng kỳ 

năm trước (tăng, 

giảm %) 

I LĨNH VỰC XUẤT BẢN    

1 
Số lượng giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh 
Giấy phép 21 Giảm 52,5 % 

2 Số lượng tài liệu không kinh doanh nộp lưu chiểu Bản 34 Tăng 178,94 % 

3 Đọc kiểm tra lưu chiểu Bản 34 Tăng 178,94 % 

II LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM    

1 

Cấp giấy phép nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh 

doanh 

Số lượng giấy phép đã 

cấp 
Giấy phép 05  

Tổng số tên XBP 06  

Tổng số bản Bản 68  

2 Số lượng giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Giấy phép 01 Không thay đổi 

3 
Số lượng xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm  
Giấy xác nhận 0 Không thay đổi 
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STT Tên mục Đơn vị tính Số lượng 

So với cùng kỳ 

năm trước (tăng, 

giảm %) 

4 
Tổng số cơ sở phát hành xuất bản phẩm (Trung tâm, 

siêu thị, nhà sách, cửa hàng, hộ kinh doanh) 
Cơ sở 

37 Không thay đổi 

5 
Tổng số cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
Cửa hàng 08 Không thay đổi 

6 Tổng số lao động của cơ sở phát hành xuất bản phẩm Người 110 Tăng 107,8 % 

7 Tổng số xuất bản phẩm phát hành Triệu bản 271 Tăng 102,26 % 

8 Tổng doanh thu Triệu đồng 2.850 Tăng 101,38 % 

9 Tổng số nộp ngân sách nhà nước Triệu đồng 167 Tăng 105,69 % 
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